
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

21/02/2023 Nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt đà tăng 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,086.69 215.83 78.83 

% ngày 2.58% 2.80% -0.14% 

% tuần 4.12% 5.55% 2.11% 

% tháng -1.93% -1.84% 6.56% 

% năm -27.79% -50.45% -30.07% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 8,882 1,038 556 

TB 1 
tháng 

10,691 1,085 484 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,122.62 11.34 11.62 

Bán 1,213.05 3.40 15.19 

Giá trị 
ròng 

-90.43 7.93 -3.57 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 0 149 

Mã Giảm 305 0 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 11.93 15.25 12.21 

Vốn hóa 
TT 4,260 264 998 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.93% 5.93% 3.92% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Tâm lý thị trường tích cực giúp các chỉ số thị trường quay lại đà tăng và 

đóng cửa ở mức cao nhất phiên. Cụ thể, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 

1086.69 điểm tương ứng mức tăng 2.58%, chỉ số HNX-Index tăng 2.8%, 

riêng chỉ số Upcom-Index giảm 0.14%. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 

12,440 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

Thị trường có phiên tăng mạnh về điểm số lẫn thanh khoản với đà tăng lan 

tỏa. Nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Thép dẫn dắt đà tăng 

của chỉ số. Cụ thể, BID, HPG, VHM, VPB, MBB, ACB, SHB, SSI, TPB, VRE, 

STB tăng trên 3% trong khi NVL, HCM, PDR tăng hết biên độ.  

Diễn biến tương tự trên sàn HNX với CEO, BCC, SHS, PVC, PLC, TNG, 

VCS, VC3, VNR tăng trên 3%.  

Khối ngoại bán ròng 86 tỷ đồng toàn thị trường trong đó VHM (66 tỷ), DCM 

(48 tỷ), DXG (41 tỷ) là các mã bị bán ròng khá nhất. Ở chiều ngược lại, SSI 

(28 tỷ), HSG (25 tỷ), NVL (23 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.  

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh và chỉ số VN-Index có 

thể sẽ kiểm định lại đường trung bình 20 phiên trong phiên kế tiếp. Đồng 

thời, dòng tiền ngắn hạn tăng mạnh và phân bổ đều giữa các nhóm cổ 

phiếu, đặc biệt dòng tiền có dấu hiệu gia tăng mạnh vào nhóm cổ phiếu bất 

động sản so với giai đoạn tích cực của thị trường trong tháng 01/2023. 

Ngoài ra, độ rộng xu hướng cổ phiếu tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư 

đã tỏ ra lạc quan hơn với xu hướng thị trường và cơ hội giải ngân ngắn hạn 

gia tăng. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức GIẢM lên 

TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận 

dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. 

 Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 

 

 

 

https://ysradar.yuanta.com.vn/


 

 

 

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  TĂNG TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  TĂNG TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  TĂNG TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  TĂNG TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
TĂNG TĂNG 1000 1150 804 750 

 



 

 

 
Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1086.69 2.58%  HNI 215.83 2.80%   UPCoM 78.83 -0.14% 

VN30 1087.36 3.19%  HN30 380.61 4.65%         

VN Mid 1350.28 2.90%  
VNX 
AllSh 

1036.41 3.08%         

VN Small 1150.36 2.78%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 1122.62    Mua 11.34     Mua 11.62   

Bán 1213.05    Bán 3.40     Bán 15.19   

GT ròng -90.43    GT ròng 7.93     GT ròng -3.57   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

AAA 580 6.99%  CEO 2100 9.86%   SBS #N/A #N/A 

FIT 290 6.99%  APS 900 9.68%   TCI #N/A #N/A 

LDG 290 6.99%  IDJ 800 9.64%   VLB #N/A #N/A 

APG 440 6.98%  BCC 1100 9.48%   G36 #N/A #N/A 

DLG 150 6.98%  API 800 8.99%   DRI #N/A #N/A 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

CTF -400 -1.13%  KSF -400 -0.79%   VNZ #N/A #N/A 

STK -300 -1.03%  DDG 0 0.00%   DSC #N/A #N/A 

TCM -500 -0.96%  GKM 200 0.64%   PBC #N/A #N/A 

DBD -300 -0.71%  DHT 300 0.73%   ACV #N/A #N/A 

DHG -500 -0.51%  NAG 200 1.03%   IDP #N/A #N/A 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 440,124    KSF 15,120     ACV #N/A   

BID 231,680    THD 13,825     VGI #N/A   

GAS 205,175    IDC 13,464     MCH #N/A   

VIC 204,046    BAB 12,441     VEA #N/A   

VHM 188,544    PVS 12,427     BSR #N/A   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

HPG 25,755,857 27,175,292  SHS 16,045,089 14,881,347   BSR #N/A #N/A 

VND 25,161,284 20,985,240  CEO 14,388,698 9,069,212   VHG #N/A #N/A 

VPB 24,756,535 19,033,888  PVS 7,207,156 6,142,891   C4G #N/A #N/A 

NVL 24,439,905 17,618,530  IDC 5,506,865 3,215,704   SBS #N/A #N/A 

SSI 23,660,400 14,361,338  MBS 3,156,738 1,958,511   LMH #N/A #N/A 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 

-8.5%

-1.0%

-0.9%

-0.1%

0.1%

0.2%

0.3%

0.3%

0.7%

0.8%

1.0%

1.2%

1.2%

1.3%

1.4%

1.5%

1.6%

1.6%

1.6%

1.8%

2.0%

2.1%

2.2%

2.2%

2.5%

2.6%

2.6%

2.7%

2.8%

2.8%

3.1%

3.4%

3.5%

3.8%

5.9%

0.0%

-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%

Truyền thông

Hàng hóa giải trí

Dược phẩm

Vận tải

Thiết bị và Dịch vụ Y tế

Bảo hiểm phi nhân thọ

Viễn thông cố định

Hàng công nghiệp

Công nghiệp nặng
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Hàng cá nhân
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Ngân hàng

Xây dựng và Vật liệu

Quỹ đầu tư

Khai khoáng

Bất động sản

Hàng gia dụng

Hóa chất

Thiết bị và Phần cứng

Kim loại

Dịch vụ tài chính



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Diễn biến Mua/Bán ròng Khối ngoại 
UPCOM

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

SSI 28,374 VHM 66,222 

HSG 24,750 DCM 47,654 

NVL 22,866 DXG 41,225 

HDB 16,249 VCB 32,663 

VIC 16,075 STB 28,811 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

SHS 3,369 DAD 74 

TNG 1,547 STP 60 

PVS 1,250 L14 45 

IDC 923 ICG 43 

CEO 788 TSB 36 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

QNS 4,096 VTP 4,571 

ACV 476 CLX 1,262 

MPC 281 VGT 1,078 

CNC 262 BSR 1,039 

GHC 215 VEA 860 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

E1VFVN30 27,513 HDC 9,366 

HPG 23,581 TPB 5,716 

MSN 22,598 CTR 4,095 

VHM 19,213 HSG 3,191 

ACB 17,436 HCM 2,580 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

THD 16.04     

IDC 8.30     

PVS 5.24     

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

MCH 366     

        

        

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.6x 2.0x 1.7x 1.7x 

P/E  17.3x 15.3x 15.6x 13.6x 

ROE % 9.30 13.51 10.86 14.10 

ROA % 2.36 3.72 2.48 2.19 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
586.54 630.10 177.43 176.99 

GTGD 
Tỷ 

USD 
2.55 0.55 0.07 0.33 

LS cổ 
tức 

% 2.81 2.61 2.11 1.68 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam
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